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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số: 10 /2018/QĐDS-ST 

Ngày: 18/7/2018 

V/v: Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc 
                                                                           

                   

Đông Anh, ngày 18
  
tháng 7 năm 2018. 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Quang Tuyến - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Văn Hùng - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân
 
huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
 huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2018  tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông 

Anh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

59/2018/TLST-VDS
 
ngày 04 tháng 6 năm 2018 về yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số: 09/2018/QĐPH-

ST
 
ngày 04 tháng 7 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đỗ Thị L. Sinh năm 1960. 

Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Phố T, xã U, huyện  Đ, thành phố Hà Nội. Có 

mặt tại phiên họp. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Chị Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1981. 

- Anh Nguyễn Đức V, sinh năm 1984. 

Cùng có hộ khẩu thường trú và nơi ở: Phố T, xã U, huyện Đ, Thành phố 

Hà Nội. Có mặt tại phiên họp. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Bà Đỗ Thị L yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Quốc N, sinh năm 

1990; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Phố T, xã U, huyện  Đ, thành phố Hà Nội mất 

năng lực hành vi dân sự và yêu cầu được là người giám hộ của anh Nguyễn Quốc 

N.  
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NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện Đ nhận định: 

    Về tình trạng của anh Nguyễn Quốc N: Anh Nguyễn Quốc N sinh năm 

1990 là con thứ 3 trong gia đình, tiền sử sản khoa bình thường, từ nhỏ không 

được bình thường, không đi học được, chưa kết hôn. 

     Ngày 22/12/2010 anh N vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội, ngày 

25/01/2011 ra viện được chuẩn đoán “ Chậm phát triển tâm thần vừa F71”. Anh 

N được cấp sổ điều trị bệnh tâm thần tại Trung tâm y tế huyện Đ với chuẩn đoán 

“ Chậm phát triển tâm thần”. 

   Đầu năm 2018 gia đình bà L có nhu cầu làm thủ tục chuyển tên trong Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang tên cá nhân mình là Đỗ Thị L. 

Trong quá trình làm thủ tục, văn phòng công chứng không đồng ý cho anh N ký 

tên vì thấy anh N không bình thường. Do có sự việc này nên bà Đỗ Thị L đã đưa 

anh Nguyễn Quốc N đi giám định pháp y tâm thần tại Viện pháp y tâm thần 

Trung ương. Ngày 11/4/2018 Viện pháp y tâm thần Trung ương đã có Kết luận 

giám định sức khỏe tâm thần số 33/2018/GĐSKTT đối với anh Nguyễn Quốc N 

và kết luận: Tại thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Quốc N bị bệnh: Chậm 

phát triển tâm thần nặng, theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

 Ngày 20/6/2018, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh tiến hành xác minh 

tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và được cung cấp như sau: Trường hợp 

giám định sức khỏe tâm thần đối với anh Nguyễn Quốc N là giám định dân sự 

theo đơn đề nghị của gia đình. Trên cơ sở hồ sơ và thăm khám Hội đồng giám 

định đã có kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 33/2018/GĐSKTT ngày 

11/4/2018. Đối với bệnh của anh N là chậm phát triển tâm thần nặng mã số F72 

thì từ thời điểm giám định cho tới nay tiến triển của bệnh ít có sự thay đổi. Vì 

vậy có đủ căn cứ để xác định anh N mất năng lực hành vi dân sự. Yêu cầu tuyên 

bố anh Nguyễn Quốc N mất năng lực hành vi dân sự của bà Đỗ Thị L là có căn 

cứ, phù hợp với Điều 22 của Bộ luật dân sự nên được chấp nhận.  

Về yêu cầu được là người giám hộ đối với : anh Nguyễn Quốc N 

Anh Nguyễn Quốc N là con đẻ của ông Nguyễn Trọng M sinh năm 1957 

và bà Đỗ Thị L sinh năm 1960. Ông M chết năm 1995. Ông M và bà L có 03 

người con đẻ lần lượt là: 

1. Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1981. 
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2. Nguyễn Đức V, sinh năm 1984. 

3. Nguyễn Quốc N, sinh năm 1990. 

  Khi anh N còn nhỏ ở cùng bố mẹ. Sau khi ông M chết thì anh N ở cùng bà 

L và gia đình cho đến nay. Như vậy đối với trường hợp của anh Nguyễn Quốc N 

thì người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 53 khoản 3 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 là bà Đỗ Thị L nhưng bà L phải có đủ điều kiện là người giám hộ theo 

quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự năm 2015. Anh Nguyễn Quốc N hiện đang 

được bà L và gia đình chăm sóc. Quá trình chăm sóc anh N của gia đình bà L qua 

xác minh tại địa phương không có vấn đề gì liên quan đến việc ngược đãi, đối xử 

không tốt đối với anh N. Xác định bà Đỗ Thị L đủ tư cách là người giám hộ theo 

quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự năm 2015 do vậy chỉ định bà Đỗ Thị L là 

người giám hộ cho anh Nguyễn Quốc N là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Bà L có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về người giám hộ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội tham gia 

phiên họp sau khi đánh giá chứng cứ, tài liệu do các đương sự xuất trình có ý 

kiến: Tài liệu có trong hồ sơ đã thể hiện người tham gia tố tụng đã thực hiện 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng của Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án đã tiến 

hành đầy đủ các thủ tục tố tụng và hợp lệ với các quy định của pháp luật.Đề 

nghị Tòa án chấp nhận Đơn yêu cầu của bà Đỗ Thị L về việc tuyên bố anh 

Nguyễn Quốc N mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định bà Đỗ Thị L làm 

người giám hộ cho anh N. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đông Anh có căn cứ và phù hợp với nhận định của Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: 

- Điều 22, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 53 và Điều 57, Khoản 1 Điều 

58, Khoản 1 Điều 59 của Bộ luật dân sự; 

- Khoản 1 Điều 27, Điều 149, Điều 372, Điều 376, Điều 377 và Điều 378 

của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.; 

1. Chấp nhận Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

của bà Đỗ Thị L. 

2. Tuyên bố anh Nguyễn Quốc N, sinh năm 1990. Đăng ký nhân khẩu 

thường trú và nơi ở: Phố T, xã U, huyện Đ, thành phố Hà Nội mất năng lực 

hành vi dân sự. 

      3.  Chỉ định bà Đỗ Thị L là người giám hộ của anh Nguyễn Quốc N.  
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Bà Đỗ Thị L phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy   

định của pháp luật. 

4.Về lệ phí : Bà L phải chịu 300.000(Ba trăm nghìn) đồng lệ phí việc dân sự 

được trừ vào 300.000 đồng tạm ứng lệ phí việc dân sự đã nộp tại Biên lai thu 

tiền số AA/2016/0001498 ngày 04/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đông Anh.  

5. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định./.  

 
Nơi nhận:      

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- VKSND huyện Đông Anh; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Đông Anh; 

- Tòa án TP Hà Nội; 

- UBND xã U, Đông Anh, Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ vụ án;                   
                

                                            

        Thẩm phán -  Chủ tọa phiên họp 
 

 

                 

                      Trần Quang Tuyến  

 

 

 

 
 


